	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2017


KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH B1- KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM
ĐỢT THI NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2017 (VB1CQ)
	Stt
	Mssv
	Họ vè tên lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Chuẩn
	Kết quả thi
	Điểm 

TB
	Xếp bậc
	Xếp loại
	Kết quả

	
	
	
	
	
	
	TOEIC
	B1
	Đọc
	Viết
	Nghe 
	Nói
	
	
	
	

	1.
	1353801012164
	Nguyễn Văn 
	Minh
	27/04/1994
	38-DS38A
	470
	4.50
	5.50
	3.50
	8.00
	4.50
	5.50
	Bậc 3/6
	B1.3
	Đạt

	2.
	0955050275
	Nguyễn Trí 
	Nghĩa
	10/12/1991
	HS34A
	440
	4.00
	5.50
	3.00
	7.00
	4.50
	5.00
	Bậc 3/6
	B1.2
	Đạt

	3.
	1055020237
	Huỳnh Thị 
	Tâm
	08/04/1992
	12-DS35
	460
	4.50
	6.50
	3.00
	6.00
	4.00
	5.00
	Bậc 3/6
	B1.2
	Đạt

	4.
	1055020311
	Đinh Anh
	Tuấn
	01/07/1992
	12-DS35
	460
	4.50
	6.50
	1.50
	6.00
	4.00
	4.50
	Bậc 3/6
	B1.1
	Đạt

	5.
	1155010581
	Trương Đình 
	Tuấn
	11/03/1992
	19-TM36B
	490
	5.00
	5.50
	1.50
	6.50
	4.00
	4.50
	Bậc 3/6
	B1.1
	Không đạt

	6.
	1055020258
	Vũ Thị 
	Thêm
	15/03/1991
	12-DS35
	460
	4.50
	4.50
	1.50
	6.50
	4.00
	4.00
	Bậc 3/6
	B1
	Không đạt

	7.
	1353801012365
	Kator Thị
	Nghem
	10/10/1990
	38-DS38B
	470
	4.50
	3.50
	3.50
	6.50
	4.00
	4.50
	Bậc 3/6
	B1.1
	Đạt

	8.
	1353801012371
	Vi Thị Kim
	Cúc
	26/09/1994
	38-DS38B
	470
	4.50
	3.00
	2.00
	6.00
	4.00
	4.00
	Bậc 3/6
	B1
	Không đạt

	9.
	1353801012331
	Lê Hoàng 
	Tuấn
	19/12/1995
	38-DS38B
	470
	4.50
	4.50
	3.50
	7.50
	4.50
	5.00
	Bậc 3/6
	B1.2
	Đạt

	10.
	1353801012225
	Đỗ Phương
	Quyên
	28/05/1995
	38-DS38B
	470
	4.50
	4.50
	4.00
	7.50
	5.00
	5.50
	Bậc 3/6
	B1.3
	Đạt

	11.
	1353801012226
	Đặng  Phương 
	Quỳnh
	08/08/1995
	38-DS38B
	470
	4.50
	5.00
	2.50
	5.00
	4.00
	4.00
	Bậc 3/6
	B1
	Không đạt

	12.
	1155010029
	Phạm Ngọc 
	Chỉnh
	22/02/1992
	19-TM36A
	490
	5.00
	5.50
	3.50
	6.00
	4.00
	5.00
	Bậc 3/6
	B1.2
	Đạt

	13.
	1353801013297
	Lý Sinh 
	Đại
	30/10/1994
	44-CLC38 (D)
	530
	5.50
	5.50
	2.00
	6.50
	4.00
	4.50
	Bậc 3/6
	B1.1
	Không đạt

	14.
	1253801010569
	Phạm Thị
	Hiền
	16/04/1994
	32-HS37
	450
	4.00
	5.50
	2.00
	6.50
	4.00
	4.50
	Bậc 3/6
	B1.1
	Đạt

	15.
	1353801012097
	Bùi Thanh
	Hoan
	15/08/1995
	38-DS38A
	470
	4.50
	6.50
	4.50
	7.50
	5.00
	6.00
	Bậc 4/6
	B2
	Đạt

	16.
	1353801012143
	Võ Thành 
	Lợi
	13/05/1987
	38-DS38A
	470
	4.50
	6.00
	2.50
	7.00
	4.00
	5.00
	Bậc 3/6
	B1.2
	Đạt

	17.
	1353801012165
	Võ Lê Trà 
	My
	18/11/1994
	38-DS38A
	470
	4.50
	6.00
	2.50
	8.00
	4.00
	5.00
	Bậc 3/6
	B1.2
	Đạt

	18.
	1353801012163
	Nguyễn Hoàng
	Minh
	15/12/1995
	38-DS38A
	470
	4.50
	7.50
	3.00
	7.00
	4.50
	5.50
	Bậc 3/6
	B1.3
	Đạt


.





	* Ghi chú: Tổng số sinh viên dự thi theo danh sách: 
18
- Số sinh viên Đạt yêu cầu:
13
- Số sinh viên Không đạt yêu cầu:
5
	Thư ký 1
	Thư ký 2
	HIỆU TRƯỞNG


